THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG I, II/2014

1. ABC về hiến pháp 83 câu hỏi - đáp / Biên soạn: Nguyễn Đăng Dung,... [et al.]. . - Hà Nội : Thế giới, 2013 . - 135 tr. ; 20 cm.
Từ khóa: Hiến pháp., Luật Hiến pháp., Việt Nam., 
Mã xếp giá: DSVLHP 005697-99
Ký hiệu phân loại: 34(V)11. 
2. Bảo vệ quyền của người lao động di trú pháp luật và thực tiễn quốc tế, khu vực và quốc gia : sách tham khảo. . - Hà Nội : Hồng Đức, 2008. . - 338 tr. ; 21 cm.
Từ khóa: Lao động di trú., Pháp luật., Việt Nam., 
Mã xếp giá: DSVLQT 001699-700
Ký hiệu phân loại: 34.610.3. 
3. Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trong khu vực Asean : sách tham khảo /Chủ biên: Nguyễn Đăng Dung, Phạm Hồng Thái ; Biên soạn: Ngô Minh Hương, Lã Khánh Tùng, Vũ Công Giao. . - Hà Nội : Lao động - xã hội, 2012. . - 350 tr. ; 21 cm.
Từ khóa: Quyền con người., Asean., Nhân quyền., 
Mã xếp giá: DSVLQT 001698
Ký hiệu phân loại: 34.614.3. 
4. Các thiết chế hiến định độc lập - Kinh nghiệm quốc tế và triển vọng ở Việt Nam : sách chuyên khảo / Viện Chính sách công và pháp luật ; Chủ biên: Đào Trí Úc,... [et al.] ; Đinh Xuân Thảo,... [et al.]. . - Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội, 2013 . - 368 tr. ; 24 cm.
Từ khóa: Hiến pháp., Thiết chế hiến định độc lập., Kiểm soát quyền lực., Ombudsman., Thanh tra quốc hội., Bầu cử., Cơ quan bầu cử., Cơ quan kiểm toán., Cơ quan công vụ., Nhân quyền., Cơ quan bảo hiến., Luật Hiến pháp., Việt Nam., 
Mã xếp giá: DSVLHP 005541-42
Ký hiệu phân loại: 34(V)111. 
5. Đỗ, Văn Đại. Luật thừa kế Việt Nam - Bản án và bình luận bản án : sách chuyên khảo. Tập 1 / Đỗ Văn Đại.. - Xuất bản lần thứ 2. . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2013 . - 667 tr. ; 21 cm.
Từ khóa: Bản án., Bình luận án., Thừa kế., Thừa kế theo di chúc., Thừa kế theo pháp luật., Di sản thừa kế., Di chúc., Luật Thừa kế., Luật Dân sự., Việt Nam., 
Mã xếp giá: DSVLDS 001831
Ký hiệu phân loại: 34(V)311.4. 
6. Đỗ, Văn Đại. Luật thừa kế Việt Nam - Bản án và bình luận bản án : sách chuyên khảo. Tập 2 / Đỗ Văn Đại.. - Xuất bản lần thứ 2. . - Hà Nội : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2013 . - 655 tr. ; 21 cm.
Từ khóa: Bản án., Bình luận án., Di chúc., Di sản thừa kế., Luật Dân sự., Luật thừa kế., Thừa kế thế vị., Thừa kế., Việt Nam., 
Mã xếp giá: DSVLDS 001972
Ký hiệu phân loại: 34(V)311.4. 
7. Giới thiệu các văn kiện quốc tế về quyền con người = An introduction to international human rights intruments. . - Hà Nội : Lao động - xã hội, 2011. . - 1474 tr. : hình ảnh ; 24 cm.
Từ khóa: Bộ luật nhân quyền quốc tế., Quyền con người., Văn kiện quốc tế., 
Mã xếp giá: DSVLQT 001712
Ký hiệu phân loại: 34.610. 
8. Giới thiệu công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR, 1996) : tài liệu tham khảo. . - Hà Nội : Hồng Đức, 2012. . - 671 tr. ; 21 cm.
Từ khóa: Chính trị., Công ước quốc tế., Dân sự., 
Mã xếp giá: DSVLQT 001701-05
Ký hiệu phân loại: 34.610. 
9. Giới thiệu công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (ICESCR, 1996) : tài liệu tham khảo . - Hà Nội : Hồng Đức, 2012. . - 395 tr. ; 21 cm.
Từ khóa: Công ước quốc tế., Xã hội., Văn hóa., Kinh tế., 
Mã xếp giá: DSVLQT 001706-10
Ký hiệu phân loại: 34.610. 
10. Hải Triều sáu mươi năm nhìn lại / Phạm Hồng Toàn sưu tầm, biên soạn và giới thiệu. . - Hà Nội : Văn học, 2013. . - 990 tr. ; 21 cm.
Từ khóa: Hải Triều., Nhà triết học., Phê bình văn học., Việt Nam., Lý luận văn học, Văn học.
Mã xếp giá: MSVVH 001259-65
Ký hiệu phân loại: 8(V)1. 
11. Hệ thống các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác thanh niên / Bộ Tư Pháp. Vụ Tổ chức cán bộ ; Trần Văn Quảng chủ biên ; Biên soạn: Phan Thị Hồng Hà,... [et al.]. . - Hà Nội : Tư pháp, 2013. . - 307 tr. ; 24 cm.
Từ khóa: Công tác thanh niên., Hệ thống văn bản., Thanh niên., Việt Nam., 
Mã xếp giá: DSVLHC 005700
Ký hiệu phân loại: 34(V)120.1. 
12. Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước sửa đổi, bổ sung (Cập nhật đến tháng 8 năm 2012) Chế độ công tác phí, lập dự toán thu, chi ngân sách trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp 2013 / Biên soạn và hệ thống hóa: Thùy Linh, Việt Trinh. . - Hà Nội : Tài chính, 2012. . - 486 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Chế độ công tác phí., Chế độ lập dự toán chi., Chế độ lập dự toán thu., Việt Nam., 
Mã xếp giá: DSVLTC 006041
Ký hiệu phân loại: 34(V)210. 
13. Henry, Nicholas. Public administration and public affairs / Nicholas Henry.. - 12th ed. . - Boston : Pearson, c2013. . - xiv, 482 p. : ill. ; 24 cm. 
Từ khóa: Dân chủ., Hành chính công., Hành chính., Luật Hành chính., 
Mã xếp giá: GVA 002218
PL DDC: 351 23. 
14. Hỏi đáp về quyền con người : sách chuyên khảo / Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Trung tâm Nghiên cứu quyền con người - quyền công dân.. - Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa, bổ sung. . - Hà Nội : Hồng Đức, 2011. . - 319 tr. ; 21 cm.
Từ khóa: Quyền con người., Luật Quốc tế., Nhân quyền., Luật Nhân quyền quốc tế., Liên Hợp quốc., 
Mã xếp giá: DSVLQT 001713
Ký hiệu phân loại: 34.614.3. 
15. Hỏi đáp về quyền con người : sách tham khảo / Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Trung tâm Nghiên cứu quyền con người - quyền công dân ; Biên soạn: Nguyễn Đăng Dung,... [et al.].. - Tái bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. . - Hà Nội : Đại học quốc gia, 2012. . - 324 tr. ; 21 cm.
Từ khóa: Liên Hợp quốc., Luật Nhân quyền quốc tế., Luật Quốc tế., Nhân quyền., Quyền con người., 
Mã xếp giá: DSVLQT 001714-17
Ký hiệu phân loại: 34.614.3. 
16. Luật nhân quyền quốc tế - Những vấn đề cơ bản : sách tham khảo /Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật. . - Hà Nội : Lao động - xã hội, 2011. . - 538 tr. ; 21 cm.
Từ khóa: Luật Nhân quyền quốc tế., Quyền phụ nữ., Quyền trẻ em., Quyền con người., Luật Quốc tế.
Mã xếp giá: DSVLQT 001695
Ký hiệu phân loại: 34.610. 
17. Luật quốc tế về quyền của các nhóm người dễ bị tổn thương : sách tham khảo / Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật ; Biên soạn: Đỗ Hồng Thơm, Vũ Công Giao. . - Hà Nội : Lao động - xã hội, 2010. . - 507 tr. ; 21 cm.
Từ khóa: Luật Nhân quyền quốc tế., Luật quốc tế., Người dễ bị tổn thương., Quyền con người.
Mã xếp giá: DSVLQT 001696-97
Ký hiệu phân loại: 34.614.3. 
18. Một số nội dung quy định về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật / Lê Hồng Sơn chủ biên ; Biên soạn: Đồng Ngọc Ba,... [et al.]. . - Hà Nội : Tư pháp, 2013. . - 187 tr. ; 24 cm.
Từ khóa: Công tác hệ thống hóa văn bản., Công tác rà soát văn bản., Hệ thống văn bản quy định về rà soát., 
Mã xếp giá: DSVLHC 005547-50
Ký hiệu phân loại: 34(V)122. 
19. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng và thực hiện nghị quyết của Quốc hội / Vũ Hồng Anh chủ biên ; Hoàng Thị Ngân,... [et al.]. . - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2013 . - 234 tr. ; 19 cm.
Từ khóa: Nghị quyết ., Quốc hội., Việt Nam., 
Mã xếp giá: DSVCT 001462-65
Ký hiệu phân loại: 32(V)2. 
20. Nguyễn Ngọc Tấn - Nguyễn Thi toàn tập . Tập 1, Truyện ngắn - hồi ký / Ngô Thảo sưu tầm, biên soạn và giới thiệu. . - Hà Nội : Văn học, 2013. . - 498 tr. ; 21 cm.
Từ khóa: Truyện ngắn., Văn học hiện đại., Văn học., Việt Nam., Hồi ký.
Mã xếp giá: MSVVH 001266-72
Ký hiệu phân loại: V23. 
21. Nguyễn Ngọc Tấn - Nguyễn Thi toàn tập . Tập 2, Truyện và ký / Ngô Thảo sưu tầm, biên soạn và giới thiệu. . - Hà Nội : Văn học, 2013. . - 608 tr. ; 21 cm.
Từ khóa: Văn học., Việt Nam., Truyện, Ký.
Mã xếp giá: MSVVH 001273-79
Ký hiệu phân loại: V23. 
22. Nguyễn Ngọc Tấn - Nguyễn Thi toàn tập. Tập 3, Những tác phẩm viết dở / Ngô Thảo sưu tầm, biên soạn và giới thiệu. . - Hà Nội : Văn học, 2013. . - 436 tr. ; 21 cm.
Từ khóa: Văn học., Việt Nam., Truyện ngắn. 
Mã xếp giá: MSVVH 001280-86
Ký hiệu phân loại: V23. 
23. Nguyễn Ngọc Tấn - Nguyễn Thi toàn tập. Tập 4, Ghi chép / Ngô Thảo sưu tầm, biên soạn và giới thiệu. . - Hà Nội : Văn học, 2013. . - 630 tr. ; 21 cm.
Từ khóa: Văn học., Việt Nam., Ghi chép.
Mã xếp giá: MSVVH 001287-93
Ký hiệu phân loại: V24. 
24. Nguyễn, Quý Trọng. Pháp luật về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn / Nguyễn Quý Trọng. . - Hà Nội : Tư pháp, 2013 . - 223 tr. ; 21 cm.
Từ khóa: Hội nhập quốc tế., Luật Kinh tế., Nhập khẩu hàng hóa., Tự do hóa thương mại., Tự vệ., 
Mã xếp giá: DSVLKT 006223-6232
MSVLKT 015573-612
Ký hiệu phân loại: 34(V)20. 
25. Nguyễn, Thị Bình. Gia đình, bạn bè và đất nước : hồi ký / Nguyễn Thị Bình. . - Hà Nội : Tri thức, 2012. . - 303 tr. : ảnh ; 21 cm.
Từ khóa: Nguyễn Thị Bình., Hồi ký., Văn học., Việt Nam., 
Mã xếp giá: MSVVH 001294-96
Ký hiệu phân loại: V24(092). 
26. Quy định mới về chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách qua kho bạc nhà nước và hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm / Sưu tầm và hệ thống hóa: Thùy Linh, Việt Trinh. . - Hà Nội : Tài chính, 2012. . - 426 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Chế độ kiểm soát các khoản chi ngân sách., Chế độ quản lý tài chính., Chế độ quản lý vốn đầu tư., Chế độ thanh toán các khoản chi ngân sách., Đơn vị hành chính sự nghiệp., Kiểm toán ngân sách nhà nước., Việt Nam., 
Mã xếp giá: DSVLTC 006042
Ký hiệu phân loại: 34(V)210. 
27. Quyền kinh tế, xã hội, văn hóa trong pháp luật và thực tiễn ở Việt Nam : sách tham khảo / Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật ; Biên soạn: Trần Thị Hòe, Vũ Công Giao. . - Hà Nội : Lao động - xã hội, 2011. . - 287 tr. ; 21 cm.
Từ khóa: Quyền kinh tế., Quyền xã hội., Quyền văn hóa., Việt Nam., Luật Nhân quyền quốc tế., 
Mã xếp giá: DSVLHP 005702-03
Ký hiệu phân loại: 34(V)112.2. 
28. Sổ tay tra cứu, xử lý các tình huống về đấu thầu, mua sắm tài sản nhà nước theo tiêu chuẩn định mức và chế độ hiện hành trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp / Sưu tầm và tuyển chọn: Tăng Bình, Thu Huyền, Ái Phương. . - Hà Nội. : Tài chính, 2012. . - 439 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Hoạt động đấu thầu., Hoạt động đầu tư., Mua sắm hàng hóa., Sổ tay tra cứu., Tài sản nhà nước., Việt Nam., 
Mã xếp giá: DSVLHC 005713
Ký hiệu phân loại: 34(V)120.1. 
29. Sự tham gia của nhân dân vào quy trình lập hiến : Lý luận và thực tiễn trên thế giới và ở Việt Nam / Viện Chính sách công và pháp luật ; Chủ biên: Đào Trí Úc, Nguyễn Văn Thuận ; Vũ Công Giao,... [et al.]. . - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013 . - 263 tr. ; 24 cm.
Từ khóa: Hiến pháp., Luật Hiến pháp., Việt Nam., Sửa đổi hiến pháp., Lập hiến.
Mã xếp giá: DSVLHP 005695-96
Ký hiệu phân loại: 34(V)112. 
30. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trong các cơ sở giáo dục / Sưu tầm và hệ thống hóa: Quý Long, Kim Thư. . - Hà Nội. : Lao động, 2013. . - 427 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Quản lý giáo dục., Cơ sở giáo dục., Việt Nam., Luật Hành chính. Quy chế tổ chức, Quy chế hoạt động.
Mã xếp giá: DSVLHC 005711-12
Ký hiệu phân loại: 34(V)120.1. 
31. Tìm hiểu hướng dẫn đánh giá xếp loại năng lực sư phạm của giáo viên và chính sách đãi ngộ đối với nhà giáo / Sưu tầm và hệ thống hóa: Quý Long, Kim Thư. . - Hà Nội : Lao động, 2013. . - 438 tr. ; 28 cm.
Từ khóa: Chế độ phụ cấp thâm niên., Chính sách đãi ngộ., Quản lý hành chính., Kỹ năng giảng dạy., Kỹ năng học tập., Luật Công chức., Luật Viên chức., Việt Nam., Luật Hành chính.
Mã xếp giá: DSVLHC 005709-10
Ký hiệu phân loại: 34(V)120.1. 
32. Tổ chức và hoạt động của Quốc hội một số nước / Văn phòng Quốc hội. . - Hà Nội : [Knxb], 2002. . - 315 tr. ; 24 cm.
Từ khóa: Quốc hội., Quyền lực nhà nước., Nghị viện., Đảng phái chính trị., Bầu cử., Bầu cử nghị viện., Luật Hiến pháp., 
Mã xếp giá: DSVLHP 005701
Ký hiệu phân loại: 34(N)115.1. 
33. Tư tưởng về quyền con người (Tuyển tập tư liệu thế giới và Việt Nam) : sách chuyên khảo / Tuyển chọn và giới thiệu: Lã Khánh Tùng, Vũ Công Giao, Nguyễn Anh Tuấn. . - Hà Nội : Lao động - xã hội, 2011. . - 767 tr. ; 24 cm.
Từ khóa: Quyền con người., Tư tưởng nhân quyền., Việt Nam., Luật Quốc tế.
Mã xếp giá: DSVLQT 001527
Ký hiệu phân loại: 34.610. 
34. Tuyển tập các công ước về giải quyết các tranh chấp thương mại quốc tế / Biên soạn: Bùi Thị Nhàn, Nguyễn Mai Phương, Vũ Thu Hằng. . - Hà Nội : Lao động, 2009. . - 454 tr. ; 24 cm.
Từ khóa: Công ước quốc tế., Thương mại quốc tế., Tranh chấp thương mại quốc tế., Luật Quốc tế.
Mã xếp giá: DSVLQT 001711
Ký hiệu phân loại: 34.610. 
35. Về pháp quyền và chủ nghĩa hợp hiến (Một số tiểu luận của các học giả nước ngoài) : sách tham khảo / Đại học Quốc gia Việt Nam. Khoa Luật ; Chủ biên: Nguyễn Đăng Dung, Phạm Hồng Thái, Vũ Công Giao. . - Hà Nội : Lao động - xã hội, 2012. . - 583 tr. ; 24 cm.
Từ khóa: Pháp quyền., Chủ nghĩa hợp hiến., Pháp trị., Luận cương liên bang., Nhân quyền., Xã hội dân chủ., 
Mã xếp giá: DSVLL 001318-22
Ký hiệu phân loại: 34(N)015. 
36. Việt Nam văn hóa và du lịch / Trần Mạnh Thường biên soạn. . - Hà Nội : Thời đại, 2013. . - 927 tr. : hình ảnh ; 24 cm.
Từ khóa: Việt Nam., Văn hóa., Du lịch., Lịch sử., Thắng cảnh., Di tích., Lễ hội., 
Mã xếp giá: DSVDL 000499-501
Ký hiệu phân loại: 91(V). 
37. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã / Chủ biên: Hà Kế Vinh, Nguyễn Thắng Lợi ; Tạ Thị Tài,... [et al.]. . - Hà Nội : Tư pháp, 2013 . - 299 tr. ; 21 cm.
Từ khóa: Bổ trợ tư pháp., Hành chính tư pháp., Hôn nhân gia đình., Hợp tác xã., Luật Hành chính., Phá sản doanh nghiệp., Thi hành án dân sự., Vi phạm hành chính., Việt Nam., Xử phạt vi phạm hành chính., 
Mã xếp giá: DSVLHC 005704-08
Ký hiệu phân loại: 34(V)120.6. 
38. Giáo trình Luật Lao động Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Lưu Bình Nhưỡng chủ biên ; Đỗ Ngân Bình,... [et al.].. - Tái bản lần thứ 6 có sửa đổi, bổ sung. . - Hà Nội : Công an nhân dân, 2013. . - 598 tr. ; 22 cm.
Từ khóa: Giáo trình., Luật Lao động., Việt Nam., 
Mã xếp giá: DSVGT 004421-4470
MSVGT 090778-1277
Ký hiệu phân loại: 34(V)23(075). 
39. Giáo trình lý luận và pháp luật về quyền con người  : dùng cho hệ cử nhân / Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật ; chủ biên: Nguyễn Đăng Dung, Vũ Công Giao, Lã Khánh Tùng ; Tường Duy Kiên,... [et al.].. - Tái bản lần thứ 1 có sửa đổi, bổ sung. . - Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội, 2011. . - 533 tr. ; 24 cm.
Từ khóa: Giáo trình., Quyền chính trị., Quyền con người., Quyền dân sự., Quyền kinh tế., 
Mã xếp giá: DSVGT 004418-20
Ký hiệu phân loại: 34.614.3(075). 
40. Tập bài giảng Pháp luật môi trường trong kinh doanh / Trường Đại học Luật Hà Nội ; Nguyễn Văn Phương chủ biên ; Vũ Thu Hạnh,... [et al.]. . - Hà Nội : Tư pháp, 2013. . - 351 tr. ; 21 cm.
Từ khóa: Bảo vệ môi trường., Kinh doanh., Luật Môi trường., Môi trường., Pháp luật môi trường., Tập bài giảng., Việt Nam., Môi trường trong kinh doanh., Luật Kinh tế., 
Mã xếp giá: DSVGT 004471-4490
MSVGT 091278-407
Ký hiệu phân loại: 34(V)25. 
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